
 
PGD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH 

 

Số: 267/TB-THCS TT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thượng Thanh, ngày 15 tháng 7 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý 

 và nhân viên của trường THCS Thượng Thanh năm học 2020-2021 

 

Căn cứ Thông tư số 36/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở 

giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; 

 Căn cứ tình hình, nhiệm vụ thực tế của nhà trường, 

 Trường THCS Thượng Thanh thông báo về việc niêm yết nội dung ba 

công khai của nhà trường như sau: 

 1. Nội dung: 

Về việc niêm yết công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý 

và nhân viên của trường THCS Thượng Thanh năm học 2019-2020 theo mẫu số 

12 và theo Thông tư 36/2017/TT-BGD&Đt ngày 28/12/2017. 

2. Thời gian niêm yết: 30 ngày, từ ngày 15/7/2020 đến hết ngày 

15/8/2020. 

3. Địa điểm niêm yết: Bảng tin trường THCS Thượng Thanh 

4. Bộ phận thực hiện niêm yết công khai: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, 

nhân viên văn phòng công khai tới toàn thể CB-GV-NV nhà trường. 

5. Thời gian nhận ý kiến phản hồi: Từ ngày 15/7/2020 đến hết ngày 

15/8/2020. 

6. Địa chỉ nhận ý kiến phản hồi: Trực tiếp cho bộ phận thực hiện công 

khai hoặc qua hòm thư của nhà trường. 

7. Thời gian trả lời, giải quyết ý kiến thắc mắc: Chậm nhất sau 5 ngày 

làm việc. 

 HIỆU TRƯỞNG 

  

 
 

    Trần Thị Ngọc Yến 

 

 



PGD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thượng Thanh, ngày 15 tháng 7năm 2020 

BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI 

Về việc niêm yết công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý 

 và nhân viên của trường THCS Thượng Thanh năm học 2019-2020 

 

Căn cứ Thông tư số 36/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở 

giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; 

Hôm nay vào hồi 10h00 ngày 15/7/2020, tại phòng Hội đồng trường THCS 

Thượng Thanh. 

Thành phần gồm có: 

Bà: Ngô Hồng Giang                                    Chức vụ: Hiệu trưởng 

Bà: Đỗ Thị Thu Hoài                                   Chức vụ: Phó Hiệu trưởng 

Bà:  Nguyễn Thị Huyên                           Chức vụ: NV Văn phòng 

Có sự chứng kiến của: 

       Bà: Nguyễn Thị Nguyệt                                Chức vụ: Trưởng ban TTND 

      Đã tiến hành niêm yết công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản 

lý và nhân viên của trường THCS Thượng Thanh năm học 2020-2021 

Thời gian niêm yết: 30 ngày, từ ngày 15/7/20120 đến hết ngày 15/8/2020. 

Địa điểm niêm yết: Bảng tin trường THCS Thượng Thanh 

        Biên bản lập xong vào hồi 10h30 ngày 15/7/2020, đã được thông qua các 

thành phần cùng nghe và nhất trí. 

 NGƯỜI NIÊM YẾT       HIỆU TRƯỞNG 

        

 
 

          Nguyễn Thị Huyên                                  Trần Thị Ngọc Yến 

 

 NGƯỜI CHỨNG KIẾN 

 

 

 

 

          Nguyễn Thị Nguyệt 

 



 
PGD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thượng Thanh, ngày 15 tháng 8 năm 2020 

BIÊN BẢN  

KẾT THÚC NIÊM YẾT CÔNG KHAI 

Về việc niêm yết công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý 

 và nhân viên của trường THCS Thượng Thanh năm học 2020-2021 

 

Căn cứ Thông tư số 36/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở 

giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Biên bản niêm yết công khai ngày 15/8/2019 

Hôm nay vào hồi 10h00 ngày 15/9/2019, tại phòng Hội đồng trường THCS 

Thượng Thanh. 

Thành phần gồm có: 

Bà: Ngô Hồng Giang                                    Chức vụ: Hiệu trưởng 

Bà: Đỗ Thị Thu Hoài                                   Chức vụ: Phó Hiệu trưởng 

Bà:  Nguyễn Thị Huyên                               Chức vụ: NV Văn phòng 

Có sự chứng kiến của: 

       Bà: Nguyễn Thị Nguyệt                                Chức vụ: Trưởng ban TTND 

      Đã tiến hành họp và lập biên bản kết thúc công khai thông tin về “Đội ngũ 

nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường THCS Thượng Thanh năm 

học 2020-2021”. 

Thời gian đã được niêm yết: 30 ngày, từ ngày 15/7/2020 đến hết ngày 

15/8/2020. 

Địa điểm niêm yết: Bảng tin trường THCS Thượng Thanh 

Những ý kiến phản hồi trong thời gian niêm yết: Không ai có ý kiến thắc 

mắc gì. 

Kế hoạch giải quyết ý kiến phản hồi: Không 

        Biên bản lập xong vào hồi 10h30 cùng ngày, đã được thông qua các thành 

phần cùng nghe và nhất trí. 

 

 NGƯỜI NIÊM YẾT     HIỆU TRƯỞNG 

  
 

          Nguyễn Thị Huyên                                   Trần Thị Ngọc Yến 

 

 NGƯỜI CHỨNG KIẾN 

 

 

          Nguyễn Thị Nguyệt 

 



 
 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thượng Thanh, ngày      tháng      năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên  

của trường THCS Thượng Thanh - Năm học 2020-2021 

(Tính từ 10/9/2020 – Chỉ tính biên chế) 
 

STT 

Nội dung 
Tổng 

số 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh  

nghề nghiệp 
Chuẩn nghề nghiệp GV 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 

TC 
Hạng III Hạng II 

Hạng 

I 
Tốt Khá Đạt 

Chưa 

đạt 

Tổng số giáo viên, cán 

bộ quản lý và nhân viên 
42 0 05 31 03 01 0 30 5 1 0 30 0 06 

I 

Giáo viên 

Trong đó số giáo viên 

dạy môn: 
36 0 05 28 03 0 0 30 5 1 0 30 0 06 

1 Toán 7  2 5    7    7   

2 Lý 2   1 1   2      2 

3 Hóa 2   2    2    2   

4 Sinh 3   3    3    3   

5 Công nghệ 0              

6 Tin học 1   1    1      1 

7 Văn 6  2 4    5  1  5  1 

8 Sử 2   1 1   2    1  1 

9 Địa 3   3    2 1   3   

10 Anh 3   3    1 2   3   

11 GDCD 0              

12 Nhạc 2   2    2    2   

13 Thê dục 3   3    2 1   3   

14 Họa 1    1   1      1 

15 Tổng phụ trách 1   1    1    1   

II Cán bộ quản lý 2  1 1    1    2   

1 Hiệu trưởng 1   1    1    1   

2 Phó hiệu trưởng 1  1     1    1   

III Nhân viên 4   3  1         

1 Văn thư 0              

2 Kế toán 1   1           

3 Thủ quỹ 0              

4 Y tế 1     1         

5 Thư viện 1   1           

6 Thiết bị, thí nghiệm 1   1           

7 
Nhân viên hỗ trợ giáo 

dục người huyết tật 
0              

8 
Nhân viên công nghệ 

thông tin 
0              

  

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

Biểu mẫu 12 


